	UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHỤ

_____________

       Số: 68 /QĐ- THAP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  An Phụ, ngày 01 tháng 8  năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2023 - 2024
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHỤ


Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo  thông tư số: 28/2020/TT - BGDĐT ngày 04/9/2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;
Căn cứ đặc điểm nội dung chương trình giảng dạy và tình hình thực tế của nhà trường;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành  lập  ba  tổ  chuyên  môn  Trường Tiểu học An Phụ năm học 2023 -2024 như sau:

           Tổ văn phòng gồm 6 người ( có danh sách kèm theo);

Tổ khối 1 gồm 11 ( có danh sách kèm theo)

Tổ 2,3 gồm 17 người ( có danh sách kèm theo);

Tổ khối 4,5 gồm 17 người ( có danh sách kèm theo);

Điều 2. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng trong nhà trường làm việc theo quy định tại Điều 14,15 Điều lệ trường tiểu học kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế làm việc của nhà trường.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định mới thay thế. Ban giám hiệu nhà trường, các đơn vị tổ và các đồng chí có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
    Nơi nhận:







HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;









- Lưu.VT,

                                                                                           Nguyễn Thị Quế

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
( Kèm theo QĐ số  68 /QĐ ngày 01 /8/2023  v/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2023 – 2024
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Thị Lan
	Tổ trưởng
	Văn Thư - Thủ quỹ

	2
	Nguyễn Thị Lan
	Thành viên
	Kế toán+ Y tế

	3
	Nguyễn Ngọc Đông
	Thành viên
	Bảo vệ

	4
	Nguyễn Xuân Nhanh
	Thành viên
	Bảo vệ

	5
	Nguyễn Thị Phương
	Thành viên
	Đại diện tổ bán trú

	6
	Nguyễn Thị Liên
	Thành viên
	Đại diện tổ bán trú


[                                                   
                                                                       (Danh sách này gồm có 6 người)
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 1

( Kèm theo QĐ số  68 /QĐ ngày 01 /8/2023  v/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2023 - 2024)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Thị Quế
	Hiệu trưởng
	Quản lý chỉ đạo chung 

	2
	Vũ Thị Dịu
	Tổ trưởng tổ 1
	Quản lý, chỉ đạo tổ 1
Chủ nhiệm lớp 1A

	3
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Tổ phó tổ 1
	Lên chương trình K1

Chủ nhiệm lớp 1E

	4
	Nguyễn Thị Luyên
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 1B

	5
	Phạm Thị Yên
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 1D

	6
	Lương Thị Huế
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 1C

	7
	Nguyễn Thị Trang
	Thành viên
	Giáo viên dạy Mĩ thuật

	8
	Mạc Thị Hiền
	Thành viên
	Giáo viên dạy Âm nhạc

	9
	Nguyễn Thị Nguyên
	Thành viên
	Thư viện - Thiết bị dạy học

	10
	Nguyễn Thị Lệ
	Thành viên
	Giáo viên dạy Thể dục

	11
	Nguyễn Thị Lệ
	Thành viên
	Giáo viên dạy Tiếng Anh

	
	
	
	


[                                                   
                                                                              (Danh sách này gồm có 11 người)
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ  2, 3
( Kèm theo QĐ số  68 /QĐ ngày 01 /8/2022  v/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2023 - 2024)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Thị Mai
	Phó hiệu trưởng
	Quản lý chỉ đạo chung

	2
	Hoàng Thị Tâm
	Tổ trưởng tổ 2,3
	Quản lý, chỉ đạo tổ 2,3

Chủ nhiệm lớp 2B

	3
	Nguyễn T Hồng Nhung
	Tổ phó tổ 2+3
	Lên chương trình tổ 2+3

Chủ nhiệm lớp 3G

	4
	Nguyễn Thị Thủy
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2A

	5
	Trịnh Thị Vân Anh
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2C

	6
	Phạm Thị Loan
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2D

	7
	Bùi Thị Vân
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2E

	8
	Phan Thị Phương
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2G

	9
	Hoàng Thị Mỹ Hương
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3A

	10
	Lương Thúy Hằng
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3B

	11
	Nguyễn Thị Lời
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3C

	12
	Nguyến Thị Phượng
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3D

	13
	Mạc Thị Phượng
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3E

	14
	Nguyễn Thị Như
	Thành viên
	Giáo viên tin học

	15
	Trần Nữ Thùy Nhung
	Thành viên
	Giáo viên dạy Thể dục

	16
	Mạc Thị Hoa
	Thành viên
	Giáo viên dạy tiếng Anh

	17
	Nguyễn Thị Hường
	Thành viên
	GV văn hóa


[                                               
    
                                                                       (Danh sách này gồm có 17 người)
Ơ 
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 4, 5
( Kèm theo QĐ số     /QĐ ngày 01 /8/2022  v/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2023 - 2024)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Văn Như
	Phó hiệu trưởng
	Quản lý chỉ đạo chung

	2
	Nguyễn T Xuân Thắm
	Tổ trưởng tổ 4,5
	Quản lý, chỉ đạo tổ 4,5
Lên chương trình khối 5
Chủ nhiệm lớp 5A

	3
	Nguyễn Thị Linh
	Tổ phó tổ 4,5
	Lên chương trình khối 4
 Chủ nhiệm lớp 4G

	4
	Nguyễn Thị Tuyết
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 5B

	5
	Nguyễn  Phương Anh
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 5C

	6
	Đồng Thị Xen
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp  5D

	7
	Nguyễn Thị Hiền
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 5E

	8
	Nguyễn Thị Nhung
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 5G

	9
	Phùng Thị Sang
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4A

	10
	Nguyễn Thu Hiền
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4B

	11
	Đặng Thị Giang
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4C

	12
	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4D

	13
	Vũ Thị Loan
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4E

	14
	Phạm Thị Ngọc
	Thành viên
	Giáo viên dạy Thể dục

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	Thành viên
	Giáo viên dạy Tiếng Anh

	16
	Nguyễn Thị Anh
	Thành viên
	Giáo viên Mỹ Thuật

	17
	Nguyễn Thị Hương
	Thành viên
	Giáo viên dạy Tiếng Anh

	
	
	
	


[                                                   
                                                                       (Danh sách này gồm có 17 người)
	UBND THỊ XÃ KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHỤ

_____________

       Số:  75  /QĐ- THAP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  An Phụ, ngày  12   tháng 8  năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2021 - 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHỤ


Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo  thông tư số: 28/2020/TT - BGDĐT ngày 04/9/2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;
Căn cứ đặc điểm nội dung chương trình giảng dạy và tình hình thực tế của nhà trường;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành  lập  ba  tổ  chuyên  môn  Trường Tiểu học An Phụ năm học 2021 -2022 như sau:

Tổ văn phòng gồm 6 người ( có danh sách kèm theo);

Tổ khối 1 gồm 10 ( có danh sách kèm theo)

Tổ 2,3 gồm 16 người ( có danh sách kèm theo);

Tổ khối 4,5 gồm 16 người ( có danh sách kèm theo);

Điều 2. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng trong nhà trường làm việc theo quy định tại Điều 14,15  Điều lệ trường tiểu học kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế làm việc của nhà trường.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định mới thay thế. Ban giám hiệu nhà trường,  các đơn vị tổ và các đồng chí có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:







HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;









- Lưu.VT,

                                            




              Nguyễn Thị Quế

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
( Kèm theo QĐ số 75 /QĐ ngày 12/8/2021  v/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2021 - 2022)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Thị Quế
	Thành viên
	Chỉ đạo chung

	2
	Nguyễn Thị Lan
	Tổ trưởng
	Văn Thư - Thủ quỹ

	3
	Nguyễn Thị Lan
	Thành viên
	Kế toán+ Y tế

	4
	Nguyễn Ngọc Đông
	Thành viên
	Bảo vệ

	5
	Nguyễn Xuân Nhanh
	Thành viên
	Bảo vệ

	6
	Nguyễn Xuân Thích
	Thành viên
	Bảo vệ


[                                                   
                                                                       (Danh sách này gồm có 6 người)
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 1

( Kèm theo QĐ số 75 /QĐ ngày 12/8/2021  v/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2021 - 2022)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Vũ Thị Dịu
	Tổ trưởng tổ 1
	Quản lý, lãnh đạo tổ 1

Chủ nhiệm lớp 1A

	2
	Nguyễn Thị Luyên
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 1B

	3
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Tổ phó tổ 1
	Lên chương trình K1

Chủ nhiệm lớp 1G

	4
	Phạm Thị Yên
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 1E

	5
	Lương Thị Huế
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 1D

	6
	Nguyễn Thị Trang
	Thành viên
	Giáo viên dạy Mĩ thuật

	7
	Mạc Thị Thường
	Thành viên
	Giáo viên dạy Ngoại ngữ

	8
	Nguyễn Thị Lệ
	Thành viên
	Giáo viên dạy Thể dục

	9
	Nguyễn Thị Nguyên
	Thành viên
	Thư viện - Thiết bị dạy học

	10
	Mạc Thị Hoa
	Thành viên
	Giáo viên dạy tiếng Anh


[                                                   
                                                                              (Danh sách này gồm có 10  người)
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ  2, 3
( Kèm theo QĐ số 75 /QĐ ngày 12/8/2021  v/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2021 - 2022)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Thị Mai
	Phó hiệu trưởng
	Quản lý chỉ đạo chung

	2
	Hoàng Thị Tâm
	Tổ trưởng tổ 2,3
	Quản lý, lãnh đạo tổ 2,3

Chủ nhiệm lớp 2B

	3
	Nguyễn T Hồng Nhung
	Tổ phó tổ 2+3
	Lên chương trình tổ 2+3

Chủ nhiệm lớp 3G

	4
	Nguyễn Thị Thủy
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2A

	5
	Trịnh Thị Vân Anh
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2C

	6
	Phan Thị Phương
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2D

	7
	Phạm Thị Loan
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2E

	8
	Bùi Thị Vân
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 2D

	9
	Hoàng Thị Mỹ Hương
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3A

	10
	Đỗ Thị Tình
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3B

	11
	Nguyễn Thị Lời
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3C

	12
	Nguyến Thị Hường
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3D

	13
	Phạm Thị Hải Lý
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 3E

	14
	Trần Thị Phượng
	Thành viên
	Giáo viên tin học

	15
	Mạc Thị Hiền
	Thành viên
	Giáo viên âm nhạc

	16
	
	
	


[                                               
    
                                                                       (Danh sách này gồm có 16  người)
Ơ 
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 4, 5
( Kèm theo QĐ số 75 /QĐ ngày 12/8/2021  v/v thành lập các tổ chuyên môn năm học 2021 - 2022)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	Nguyễn Văn Như
	Phó hiệu trưởng
	Quản lý chỉ đạo chung

	2
	Nguyễn T Xuân Thắm
	Tổ trưởng tổ 4,5
	Quản lý, lãnh đạo tổ 4,5

Chủ nhiệm lớp 5A

	3
	Phạm Tố Loan
	Tổ phó tổ 4,5
	Lên chương trình tổ 4,5

 Chủ nhiệm lớp 4H

	4
	Nguyễn Thị Tuyết
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 5B

	5
	Nguyễn Thị Hiền
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp  5E

	6
	Đồng Thị Xen
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4G

	7
	Nguyễn Thị Nhung
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 5C

	8
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Linh
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 5D

	10
	Nguyễn Thu Hiền
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4B

	11
	Đặng Thị Giang
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4A

	12
	Nguyễn  Phương Anh
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4C

	13
	Phạm Tố Loan
	Thành viên
	Chủ nhiệm lớp 4H

	14
	Nguyễn Thị Thủy
	Thành viên
	Giáo viên dạy Tiếng Anh

	15
	Phạm Thị Ngọc
	Thành viên
	Giáo viên dạy Thể Dục

	16
	Nguyễn Thị Anh
	Thành viên
	Giáo viên Mỹ Thuật


[                                                   
                                                                       (Danh sách này gồm có 16  người)
